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1 UBND Thành phố Cần Thơ
9872/VPCP-

ĐMDN
10/12/2014

Văn phòng 
chính phủ

Số 3A Nguyễn Trãi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 4.930.645 Lưu Việt Chiến 365845686 29/08/2007

2 Lưu Việt Chiến 365845686 29/08/2007 CA Sóc Trăng
151/50A Hoàng Văn Thụ, P. An Cư, Q. Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

1.300
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Kiều, TP.Cần Thơ

3 Trần Thanh Phong 361527752 11/07/2003 CA Cần Thơ
72/19 Đề Thám. P. An Cư, Q. Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

7.200

4 Lê Thanh Hiếu 361294253 12/01/2006 CA Cần Thơ
2/47/1D - Mậu Thân - P.An Hoà - Q.Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

14.700

5 Nguyễn Phúc Như 363652408 21/08/2007 CA Hậu Giang Phú Lộc, Phú Hữu, Châu Thành, Hậu Giang 1.100

6 Võ Văn Được 361066184 24/03/2007 CA Cần Thơ
132/42/39/41 Hùng Vương, P. Thới Bình, Q.  
Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

3.300

7 Nguyễn Thạch Em 361755663 12/09/2013 CA Cần Thơ
C52A Trần Khánh Dư, đường 30/4, P. Xuân 
Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

3.900

8 Đặng Minh Khiết 361028866 26/08/2004 CA Cần Thơ
 Số 2/7, Phạm N. Lão, P. An Hòa, Q. Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

15.200

9 Nguyễn Quốc Cường 331381324 19/02/2004 CA Vĩnh Long
85/30/5 Trần Vĩnh Kiết, P.An Bình, Q,Ninh 
Kiều, TP Cần Thơ

1.000

10 Nguyễn Thị Thúy Vy 361656300 17/03/2011 CA Cần Thơ
43/24, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

1.300

11 Cao Đức Hòa 361412499 12/11/2012 CA Cần Thơ
121/3 KV3, An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần 
Thơ

1.200

12 Cao Thị Thu Trang 362026509 14/02/2011 CA Cần Thơ  xã Giai Xuân, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ 500

13 Châu Hoàng Dũng 361321308 04/06/2003 CA Cần Thơ
Tân Thạnh Tây - Tân Phú Thạnh - Châu 
Thành - Hậu Giang

700

1



Stt Họ và tên Số ĐKSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 
Số lượng 
cổ phần

Họ tên người 
đại điện

Số ĐKSH 
người đại 

diện

Ngày cấp 
SĐKSH 

người đại 
điện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 Chu Thị Mận 361941180 25/10/1999 CA Cần Thơ
108/53/01 Trần Quang Diệu P.An Thới - 
Q.Bình Thủy - TP/Cần Thơ

900

15 Chung Ngọc Bích Phương 093178000017 15/05/2015 CA Cần Thơ
28/5 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Tân An, Q. 
Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

2.000

16 Đàm Thị Thanh Thúy 361746428 27/08/2012 CA Cần Thơ
107/116  Hoàng Văn Thụ, P. An Cư, Q. Ninh 
Kiều,  TP.Cần Thơ

1.400

17 Đặng Thành Công 360964833 29/12/2006 CA.Cần Thơ
134B1, Ung Văn Khiêm, P. Cái Khế, Q. Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

4.000

18 Đặng Thanh Toàn 362129459 24/07/2008 CA Cần Thơ
Bình Trung, P.Long Hòa, Q.Bình Thủy, 
TP.Cần Thơ

500

19 Đào Đăng Lực 362265926 05/03/2014 CA Cần Thơ Trường Thạnh, Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ 1.100

20 Đào Hòa 361725225 04/12/2014 CA Cần Thơ
 33/31, Quang Trung, P.Xuân Khánh, Q.Ninh 

1.30020 Đào Hòa 361725225 04/12/2014 CA Cần Thơ
 33/31, Quang Trung, P.Xuân Khánh, Q.Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

1.300

21 Đào Hữu Thuận 361990937 11/10/2010 CA Cần Thơ
KV Hòa Thạnh A - P.Thới Hoà - Q.Ô Môn - 
TP/Cần Thơ

600

22 Đào Thị Liễu 362333304 14/11/2007 CA Cần Thơ
757/6 KV5, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP. 
Cần Thơ

700

23 Đỗ Thị  Hào 362245691 24/08/2005 CA Cần Thơ
61-VĐPT, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần 
Thơ

500

24 Đỗ Thị Hoa 362333530 15/05/2014 CA Cần Thơ
43/87 đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

1.200

25 Đỗ Thị Thu Vân 361409274 27/11/2007 CA Cần Thơ
54D/10A Bùi Hữu Nghĩa, P.Bình Thủy, 
Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ

1.500

26 Đỗ Thị Tiền Tiến 361660041 25/10/2012 CA Cần Thơ 98/8 KV6, Trà Nóc, Bình Thủy, TP. Cần Thơ 1.000

27 Đỗ Văn  Đệ 365381365 11/06/1999 CA Sóc Trăng
1/76/4, Nguyễn Trãi, P. Thới Bình, Q. Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

500

28 Đoàn Hiệp Thương 363684703 30/06/2008 CA Hậu Giang Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang 1.500

29 Đoàn Hữu Trí 362192172 25/08/2014 CA Cần Thơ
81 Trần Phú, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

400

30 Dương Minh  Song 362229858 11/11/2009 CA Cần Thơ
Định Khánh A, xã Định Môn, H. Thới Lai, 
TP.Cần Thơ

500
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31 Dương Thị Mỹ Anh 360635645 17/11/2007 CA Cần Thơ
11B, KV Phú Quới, P. Trường Thạnh, Q. Cái 
Răng, TP.Cần Thơ

3.000

32 Hồ Thị E 362243801 16/06/2005 CA Cần Thơ
C96, KDC Trần Khánh Dư, đường 30/04, 
P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

5.400

33 Huỳnh Minh Bình 362352708 14/07/2008 CA Cần Thơ
288A/3 A, Thới Bình A, xã Thới Thạnh, H.Cờ 
Đỏ, TP. Cần Thơ

2.300

34 Huỳnh Ngọc  Lợi 363721550 27/05/2009 CA Hậu Giang
388 J79, KV 2, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

500

35 Huỳnh Phước Tây 362086320 10/05/2002 CA Cần Thơ
378A CMT8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bỉnh Thủy, 
TP.Cần Thơ

500

36 Huỳnh Tâm Trí 361409913 06/11/2007 CA Cần Thơ
10/5 Bình Nhựt A, P. Long Hòa, Q. Bình 
Thủy, TP.Cần Thơ

1.500

37 Huỳnh Thanh Thiện 361802505 22/11/2006 CA Cần Thơ
Tổ 12 Ấp Hòa Thịnh, Hòa Bình Thạnh, Châu 

70037 Huỳnh Thanh Thiện 361802505 22/11/2006 CA Cần Thơ
Tổ 12 Ấp Hòa Thịnh, Hòa Bình Thạnh, Châu 
Thành, An Giang

700

38 Huỳnh Thị Kim Lan 361187876 25/07/2006 CA Cần Thơ
368A KVI, P.Ba Láng, Q.Cái Răng, TP.Cần 
Thơ

500

39 Huỳnh Thị Lẹ 365724296 11/01/2005 CA Sóc Trăng 214/5 Cầu chùa, Kế An, Kế Sách, Sóc Trăng 900

40 Huỳnh Thị Mỹ Trang 361324886 05/11/2007 CA Cần Thơ
86/36/8,  Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh 
Kiều,  TP.Cần Thơ

1.800

41 Huỳnh Trung Tính 361541310 07/12/2007 CA Cần Thơ
3/6 Hoà Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

1.400

42 Huỳnh Văn Đặng 361472467 24/03/2007 CA Cần Thơ
167 KV Thạnh Mỹ, Thường Thạnh, Q.Cái 
Răng, TP. Cần Thơ.

1.100

43 Huỳnh Văn Tượng 361619546 26/12/2013 CA Cần Thơ
ẤpThới Hoà A, X.Thới Thạnh, H.Cờ Đỏ, 
TP.Cần Thơ

600

44 Khưu Thanh Toàn 362011309 09/01/2001 CA Cần Thơ
KV Thới Bình, Phước Thới, Q. ÔMôn, TP. 
Cần Thơ

1.300

45 Kiều Mỹ Hạnh Dung 362303767 20/04/2007 CA Cần Thơ
104 đường 3/2 P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

500

46 Lê Hoài Thanh 361946975 28/02/2003 CA Cần Thơ
9 ấp Thới Hưng, x.Giai Xuân, H.Phong Điền, 
TP.Cần Thơ

600

47 Lê Hoàng  Thuận 361501196 27/08/2013 CA Cần Thơ
Trường Phú B, Trường Long, Phong Điền, 
TP.Cần Thơ

500
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48 Lê Hoàng Điệp 360934058 14/06/2004 CA Cần Thơ
ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, H.Phong Điền, 
TP.Cần Thơ

2.300

49 Lê Hoàng Trưởng 363657668 16/11/2007 CA Hậu Giang
Ấp Thạnh Lợi A, xã Tân Phú Thạnh, H.Châu 
Thành A, Hậu Giang

1.400

50 Lê Hồng Phong 361709306 11/07/2012 CA Cần Thơ
53/101 đường Nguyễn Việt Dũng, P. An Thới, 
Q.Bình Thủy, TPCT

30.900

51 Lê Hồng Sanh 361562832 01/02/2001 CA Cần Thơ
83/14 Hoàng Văn Thụ, P.An Cư, Q.Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

2.000

52 Lê Minh Trung 363649806 24/01/2007 CA Hậu Giang
300/9 CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình 
Thủy, TP. Cần Thơ

1.000

53 Lê Quốc Tuấn 363546735 08/04/2005 CA Hậu Giang 127/8/F2/46 Mậu Thân, An Hòa, TP Cần Thơ 2.500

54 Lê Thanh Hậu 362108363 29/09/2005 CA Cần Thơ
241 Thạnh Thắng, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, 

30054 Lê Thanh Hậu 362108363 29/09/2005 CA Cần Thơ
241 Thạnh Thắng, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, 
TP. Cần Thơ

300

55 Lê Thanh Lực 361945736 04/11/1999 CA Cần Thơ
Trường Phú B, Trường Long, Phong Điền, 
TP. Cần Thơ

800

56 Lê Thành Nguyên 362092449 11/12/2006 CA Cần Thơ
69 tổ 17, ấp Mỹ Ái, Mỹ Khánh, H.Phong 
Điền, TP.Cần Thơ 

800

57 Lê Thành Tâm 363667115 08/11/2007 CA Hậu Giang
KV3 Trần Nguyên Hãn, P. Châu Văn Liêm, 
Q.Ô Môn, TP. Cần Tho

13.900

58 Lê Thanh Tùng 361588607 21/11/2007 CA Cần Thơ 49 KV1, P.Ba Láng, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ 1.700

59 Lê Thị Anh Thơ 362333616 03/12/2007 CA Cần Thơ
43/93 đường 3/2 P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

1.300

60 Lê Thị Bảy 001170003319 12/05/2015 CA Hà Tây
18/20/20A, Tổ 7, KV 3, P. Trà An, Q.Bình 
Thủy, TP.Cần Thơ

700

61 Lê Thị Đức 360036865 25/12/2007 CA Cần Thơ
83/12 Hoàng Văn Thụ, P. An Cư, Q. Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ

4.100

62 Lê Thị Giàu 361501197 15/11/2007 CA Cần Thơ
Ấp Định Khánh, xã Định Môn, H.Cờ Đỏ, 
TP.Cần Thơ

900

63 Lê Thị Hồng Sen 361394858 09/11/2007 CA Cần Thơ
83/20 - Hoàng Văn Thụ - P. An Cư - Q. Ninh 
Kiều -  TP Cần Thơ

1.800

64 Lê Thị Linh 365160401 27/11/2013 CA Sóc Trăng
303G/12 KV Bình Nhựt, P.Long Hòa, Bình 
Thủy, TP Cần Thơ

1.500
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65 Lê Thị Ngọc Chi 086183000029 10/01/2015 CA Cần Thơ
Tổ 3 ấp Tân Lợi, X.Tân Qưới, H.Bình Tân, 
Vĩnh Long

400

66 Lê Thụy Thanh Phượng 362526206 14/08/2014 CA Cần Thơ
83/4 HoàngVăn Thụ, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, 
TP.Cần thơ

800

67 Lê Văn Dài 363843834 09/05/2012 CA Hậu Giang
161A  - Long Thạnh - Phụng Hiệp - Hậu 
Giang

300

68 Lê Văn Đức 362100794 11/07/2002 CA Cần Thơ
91/5H/21C, CMT8, P. An Thới, Q. Bình 
Thủy, TP.Cần Thơ

1.000

69 Lê Văn Hậu 363709170 17/12/2008 CA Hậu Giang
96 Trường Khánh 2, Long Thạnh, H.Phụng 
Hiệp, Hậu Giang

500

70 Lê Văn Thanh 362192619 07/04/2004 CA Cần Thơ
140B/20 - Nguyễn Văn Cừ - P.An Hoà - Ninh 
Kiều - Cần Thơ

700

71 Lương Ngọc Vinh 361655044 17/06/2014 CA Cần Thơ
KV Thới Hòa 1, P.Thới Long, Q.Ô Môn, 

3.10071 Lương Ngọc Vinh 361655044 17/06/2014 CA Cần Thơ
KV Thới Hòa 1, P.Thới Long, Q.Ô Môn, 
TP.Cần Thơ

3.100

72 Lương Thị Thúy Loan 361770236 25/03/1996 CA Cần Thơ
321A KV1, P.Ba Láng, Q.Cái Răng, TP.Cần 
Thơ

1.100

73 Lưu Thái An 361002885 15/08/2012 CA Cần Thơ
4 - Võ Thị Sáu - P.An Hội - Q.NK - TP/Cần 
Thơ

700

74 Lý Văn Nhỏ 360969900 23/08/2000 CA Cần Thơ 320 P. Ba Láng, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ 1.700

75 Lý Văn Út 361763220 05/12/2007 CA Cần Thơ P.Ba Láng, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ 2.300

76 Mai Thị Na 361678671 06/01/2014 CA Cần Thơ
C1, KDC Trần Khánh Dư, đường 30/04, 
Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

1.800

77 Mai Thị Thảo Trang 361434987 08/11/2007 CA Cần Thơ
 364D/11 KV6, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

1.100

78 Nguyễn Anh Chương 365126369 02/10/2013 CA Sóc Trăng
số 1/43 Cồn Sông Hậu, P. Cái Khế, Q. Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

6.300

79 Nguyễn Chí Cường 361824425 25/12/2007 CA Cần Thơ
177/4 - Huỳnh Thúc Kháng - P. An Nghiệp- 
Q. Ninh Kiều - TP/Cần Thơ

2.000

80 Nguyễn Duy Hưng 361437633 24/08/2010 CA Cần Thơ
Tổ 6 KV Bình Dương A, P. Long Tuyền, Q. 
Bình Thủy, TP Cần Thơ

500

81 Nguyễn Hoàng Khải 363962328 05/07/2014 CA Hậu Giang
ấp Thạnh Thới -.Đông Thạnh - Châu Thành - 
Hậu Giang

700
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82 Nguyễn Hoàng Minh 363735308 15/11/2011 CA Hậu Giang
Ấp Hưng Thạnh - X.Đông Phước A - H.Châu 
Thành - T.Hậu Giang

400

83 Nguyễn Hoàng Tâm 363996411 12/12/2014 CA Hậu Giang
ấp Phước Long, xã Đông Phước A, H.Châu 
Thành, Hậu Giang

1.000

84 Nguyễn Hồng Liệt 361431702 24/12/2003 CA Cần Thơ
32/103 - Nguyễn Thị Minh Khai - An Lạc - 
Ninh Kiều - Cần Thơ

600

85 Nguyễn Hồng Nhung 360669676 12/11/2002 CA Cần Thơ
146/4 Khóm 9, KV Yên Bình, Q.Cái Răng, 
TP.Cần Thơ

900

86 Nguyễn Hữu Có 340787687 12/11/2007 CA Đồng Tháp
177C - Huỳnh Thúc Kháng - An Nghiệp - 
Ninh Kiều -Cần Thơ

3.700

87 Nguyễn Huy Hoàng 362183560 28/08/2006 CA Cần Thơ
132, A.Thạnh Huề, X.Đồng Thạnh, H.Châu 
Thành, T.Hậu Giang

300

88 Nguyễn Huỳnh Ngọc  Trinh 362136610 21/08/2014 CA Cần Thơ
194, Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, 

40088 Nguyễn Huỳnh Ngọc  Trinh 362136610 21/08/2014 CA Cần Thơ
194, Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

400

89 Nguyễn Khắc Thêm 362548876 31/03/2015 CA Cần Thơ
107/116  Hoàng Văn Thụ, P. An Cư, Q. Ninh 
Kiều,  TP.Cần Thơ

1.100

90 Nguyễn Minh Huấn 361777722 18/05/2007 CA Cần Thơ
66/11/24, Nguyễn Truyền Thanh, Q. Bình 
Thủy, TP. Cần Thơ

1.200

91 Nguyễn Minh Trí 361797301 01/08/2005 CA Cần Thơ
98/47A, Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

1.300

92 Nguyễn Ngọc Tân 361719120 02/01/2003 CA Cần Thơ
87/3A KV Yên Thuận, P.Lê Bình, Q.Cái 
Răng, TP.Cần Thơ

1.100

93 Nguyễn Phú  Thiên 361993231 03/03/2004 CA Cần Thơ
71 đường Trần Phú, P.Cái Khế, Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

500

94 Nguyễn Phương Bắc 360925395 23/08/2007 CA Cần Thơ
315B, QLộ 1A,  KV Yên Trung, P.Lê Bình, 
Q.Cái Răng, TP/Cần Thơ

6.700

95 Nguyễn Quang Khanh 362333643 08/12/2007 CA Cần Thơ
35D/8 hẻm 38 Lê Hồng Phong, Q.Bình Thủy, 
TP.Cần Thơ

1.100

96 Nguyễn Quốc Chính 361139296 09/09/2009 CA Cần Thơ
Số 10, Võ Thị Sáu, P.An Hội, Q.Ninh Kiều, 
TP/Cần Thơ

3.900

97 Nguyễn Thanh  Tuấn 361638427 12/11/2007 CA Cần Thơ
45 - Tổ 2 -  Thới Hưng - Thới An Đông - Bình 
Thủy - Cần Thơ

800

98 Nguyễn Thành Bá 361677303 24/03/2007 CA Cần Thơ
92B - Trần Quang Diệu - P. An Thới, Q. Bình 
Thủy - TP/Cần Thơ

1.100
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99 Nguyễn Thanh Bình 361737881 22/02/2013 CA Cần Thơ
53/25 ấp Thới An A, xã Giai Xuân, H. Phong 
Điền, TPCT

500

100 Nguyễn Thanh Phương 361571790 20/11/2012 CA Cần Thơ
213D Lê Hồng Phong, P.Trà An, Q.Bình 
Thủy, TP.Cần Thơ

1.700

101 Nguyễn Thanh Tâm 361967700 23/05/2000 CA Cần Thơ
Số 56 đường 15 , P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

1.000

102 Nguyễn Thanh Tiền 361852492 10/12/1997 CA Cần Thơ
38/37  Mậu Thân, An Hòa,  Q.Ninh Kiều , 
TP/Cần Thơ

400

103 Nguyễn Thanh Tú 361800134 29/12/2003 CA Cần Thơ
173/6 KV Yên Hòa, P.Lê Bình, Q. Cái Răng, 
TP Cần Thơ

800

104 Nguyễn Thanh Tuấn 361620003 14/01/2004 CA Cần Thơ Vĩnh Viễn, Long Mỹ, Hậu Giang 2.200

105 Nguyễn Thị Ánh Hồng 361361704 04/8/2004 CA Cần Thơ
194/36 - Phạm Ngũ Lão - P.An Hoà - Q.Ninh 

800105 Nguyễn Thị Ánh Hồng 361361704 04/8/2004 CA Cần Thơ
194/36 - Phạm Ngũ Lão - P.An Hoà - Q.Ninh 
Kiều - Cần Thơ

800

106 Nguyễn Thị Bích Thủy 361073709 08/04/2014 CA Cần Thơ
3/3 - Tổ 12 - KV2 - P.Hưng Phú - Q.Cái Răng 
- TP/Cần Thơ

600

107 Nguyễn Thị Bình 362323482 28/06/2007 CA Cần Thơ 92 KV2, P.Trà An, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ 1.300

108 Nguyễn Thị Điển 361678525 20/06/2011 CA Cần Thơ
43/109 - đường 3/2- P.Xuân Khánh - Q.Ninh 
Kiều - TP/Cần Thơ

900

109 Nguyễn Thị Điệp 361065391 30/10/2003 CA Cần Thơ
70/6/6 - Trần Hưng Đạo - P.An Nghiệp - 
Q.Ninh Kiều - TP/Cần Thơ

800

110 Nguyễn Thị Hồng 361719013 29/06/2010 CA Cần Thơ
87/3A KV Yên Thuận, P.Lê Bình, Q.Cái 
Răng, TP.Cần Thơ

1.200

111 Nguyễn Thị Kim Hường 362265059 24/10/2005 CA Cần Thơ
162/31/7 Trần Quang Diệu, P.An Thới, 
Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ

500

112 Nguyễn Thị Kim Thơ 361896494 10/05/2002 CA Cần Thơ
16/1 - ấp Thới Giai - X.Giai Xuân - H.Phong 
Điền - Cần Thơ

800

113 Nguyễn Thị Liên 362100795 11/07/2002 CA Cần Thơ
21C/54, hẻm 91, Cách Mạng Tháng Tám, Q. 
bình Thủy, TP.Cần Thơ

1.100

114 Nguyễn Thị Mai Hương 361426008 05/12/2007 CA Cần Thơ 320 Ba Láng, Q. Cái Răng, TP.Cần Thơ 3.700

115 Nguyễn Thị Phương 361334783 16/03/2007 CA Cần Thơ
177/1, Huỳnh Thúc Khánh, P. An Nghiệp, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

10.800
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116 Nguyễn Thị Thảo Hương 361769138 08/6/2013 CA Cần Thơ
43/97 đường 3/2,  P.Xuân Khánh, Q.Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

1.200

117 Nguyễn Thị Thê 361625274 29/11/2007 CA Cần Thơ
228/5 - Ấp Thới Hoà - X.Thới Thạnh - H.Cờ 
Đỏ - TP/Cần Thơ

700

118 Nguyễn Thị Thu Lệ 360942439 25/06/2003 CA Cần Thơ
KCC 85 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

1.100

119 Nguyễn Thị Thu Thùy 362102112 28/10/2013 CA Cần Thơ
48/4A Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình 
Thủy, TP.Cần Thơ

500

120 Nguyễn Thị Trúc Phương 311930254 03/04/2009 CA Tiền Giang
Ấp Phú An, X.Phú Quý, H.Cai Lậy, T.Tiền 
Giang

7.000

121 Nguyễn Thị Vui 361332545 29/06/2008 CA Cần Thơ
150E, đường 3/2, P. Xuân Khánh,  TP.Cần 
Thơ

600

122 Nguyễn Thị Yến Nga 362011554 10/05/2011 CA Cần Thơ
528 T12, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần 

1.600122 Nguyễn Thị Yến Nga 362011554 10/05/2011 CA Cần Thơ
528 T12, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần 
Thơ

1.600

123 Nguyễn Trọng  Minh 362537138 08/09/2014 CA Cần Thơ
Nhơn Phú 1, Nhơn Nghĩa, Phong Điền, 
TP.Cần Thơ

1.400

124 Nguyễn Trọng Kiển 362333343 16/11/2007 CA Cần Thơ 73/5N - Nguyễn Trãi - Ninh Kiều - TP/CT 1.200

125 Nguyễn Văn  Đông 331630845 10/12/2012 CA Vĩnh Long 107B Nguyễn Văn Lâu, P.8, Vĩnh Long 600

126 Nguyễn Văn  Miền 363806826 18/02/2011 CA Hậu Giang
 130, Ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, 
H.Châu Thành, Hậu Giang

400

127 Nguyễn Văn  Tùng 361825865 20/02/2009 CA Cần Thơ
Thới Thuận, Tân Thạnh, Thới Lai, TP.Cần 
Thơ

1.200

128 Nguyễn Văn Còn 362016190 17/05/2011 CA Cần Thơ 321A, Ba Láng, Cái Răng, TP.Cần Thơ 1.700

129 Nguyễn Văn Đặng 362317779 19/05/2008 CA Cần Thơ
46B/9, Lê Hồng Phong, Q.Bình Thuỷ, TP.Cần 
Thơ

1.200

130 Nguyễn Văn Đầy 363666219 04/08/2011 CA Hậu Giang Tân Bình - Phụng Hiệp - Hậu Giang 1.200

131 Nguyễn Văn Hận 362333617 07/12/2007 CA Cần Thơ 535/B, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP.Cần Thơ 1.600

132 Nguyễn Văn Hiếu 362055122 12/09/2001 CA Cần Thơ
127/14A/1B Mậu Thân, An Hòa, Ninh Kiều,  
TP.Cần Thơ

8.800
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133 Nguyễn Văn Hồ 362161419 19/09/2005 CA Cần Thơ
Ấp Thới Thuận A, xã Tân Thạnh, H.Thới Lai, 
TP.Cần Thơ

900

134 Nguyễn Văn Lượm 361426478 10/05/2007 CA Cần Thơ
301 - KV Thạnh Lợi - Thường Thạnh - Cái 
Răng - Cần Thơ

700

135 Nguyễn Văn Nơi 363515130 14/05/2004 CA Hậu Giang
278 ấp Phước Long, xã Đông Phước, H.Châu 
Thành, Hậu Giang

1.000

136 Nguyễn Văn Quý 361740982 13/10/2005 CA Cần Thơ
385/13 Trần Quang Diệu, P. An Thới, Q. Bình 
Thủy, TP.Cần Thơ

2.300

137 Nguyễn Vĩnh Thành 361415494 03/04/2002 CA Cần Thơ
138/92G Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, 
Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

3.000

138 Phạm Bạch Hổ 360045862 20/12/2007 CA Cần Thơ
223/4,KV 12, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, 
TP.Cần Thơ

1.500

139 Phạm Hải Triều 363549948 08/06/2005 CA Hậu Giang
Phước Long, Đông Phước, Châu Thành, Hậu 

1.100139 Phạm Hải Triều 363549948 08/06/2005 CA Hậu Giang
Phước Long, Đông Phước, Châu Thành, Hậu 
Giang

1.100

140 Phạm Ngọc Hầu 361442365 08/09/2005 CA Cần Thơ
Trường Khánh- Trường Thành- Thới Lai - 
Cần Thơ

1.600

141 Phạm Thanh Trúc 092183000435 03/08/2015 CA Cần Thơ
T4 - Mậu Thân - P.Xuân Khánh - Q.Ninh 
Kiều - TP/Cần Thơ

700

142 Phạm Văn  Cảnh 331474012 16/08/2012 CA Vĩnh Long
1/2 Tân Thới, Tân Thạnh, Long Hồ, Vĩnh 
Long

500

143 Phạm Văn Tú Em 363641945 23/07/2007 CA Hậu Giang  Xã Đông Thuận - Châu Thành - Hậu Giang 700

144 Phạm Văn Tuấn 360909614 29/05/2014 CA Cần Thơ
71, đường số 1, KDC Metro, P.Hưng Lợi, Q 
Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

3.600

145 Phạm Văn Xê 362303449 24/03/2007 CA Cần Thơ
118A/3 KV 1, P. An Bình , quận Ninh Kiều, 
TP/Cần Thơ

1.200

146 Phạm Xuân Huy 362052286 07/10/2005 CA Cần Thơ
323/7 Định Phước, xã Định Môn, H. Thới Lai, 
TP.Cần Thơ

600

147 Phan Minh Hải 094080000002 02/06/2015 CA Cần Thơ
162/26, Trần Quang Diệu, P. An Thới, 
  Bình Thủy, TP. Cần Thơ

1.400

148 Phan Mỹ Phương 361930960 08/04/2014 CA Cần Thơ
88/73C, CMT8, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

1.100

149 Phan Ngọc Điệp 361698790 07/11/2007 CA Cần Thơ
83/9 Hoàng Văn Thụ, P. An Cư, Q. Ninh 
Kiều, TP.CẦn Thơ

2.800
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150 Phan Thị Tuyết 361870782 26/06/2013 CA Cần Thơ
431/9 Trần Quang Diệu, P.An Thới, Q.Bình 
Thủy, TP.Cần Thơ

1.000

151 Phan Văn Dũng 361024113 16/11/2004 CA Cần Thơ
KV.Trường Trung - P.Trường Lạc - Q.Ô Môn 
- TP/Cần Thơ

1.600

152 Phan Văn Tám Nhỏ 361855538 23/07/2007 CA Cần Thơ
272/5 - KV Thới Trinh C - X.Thới An - Q.Ô 
Môn- TP/Cần Thơ

5.600

153 Phùng Kim Phương 360964478 26/11/2007 CA Cần Thơ
Khu TDC 923, số 37, đường số 1, P. An Bình - 
 Q. Ninh Kiều - TP/Cần Thơ

2.000

154 Quách Thị Tuyết Trinh 360913849 06/11/2007 CA Cần Thơ
33A1/3A KV5 -P.Anh Bình, Q.Ninh Kiều - 
TP/Cần Thơ

900

155 Thái Văn Trắng 363970734 11/07/2014 CA Hậu Giang Tân Long - Phụng Hiệp - Hậu Giang 700

156 Tống Phước Hùng 361941694 27/07/2014 CA Cần Thơ
332C KV 1, Ba Láng, Q. Cái Răng, TP.Cần 

1.200156 Tống Phước Hùng 361941694 27/07/2014 CA Cần Thơ
332C KV 1, Ba Láng, Q. Cái Răng, TP.Cần 
Thơ

1.200

157 Tống Thị Cẩm Nhu 361852942 19/06/2014 CA Cần Thơ
314A KVI, P.Ba Láng, Q.Cái Răng, TP.Cần 
Thơ

1.300

158 Trần Anh Khoa 362090672 09/09/2013 CA Cần Thơ
147/28 Nguyễn Văn cừ, P.An Hòa, Q.Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

1.600

159 Trần Công Yên 362477951 11/07/2012 CA Cần Thơ
2/8B Bùi Thị Xuân, P.Thới Bình, Q.Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

2.000

160 Trần Hải Hưng 362509774 14/10/2013 CA Cần Thơ
2/47/8A, MậuThân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

1.200

161 Trần Minh Xuyên 361879474 08/09/2014 CA Cần Thơ P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP.Cần Thơ 1.000

162 Trần Nguyễn Đức Phong 362026180 08/04/2013 CA Cần Thơ
Số 41 hẻm 6, KV6, Mậu Thân, Xuân Khánh, 
Q.Ninh Kiều, TP/Cần Thơ

1.800

163 Trần Nhật Huy 363580968 23/01/2013 CA Hậu Giang
Tân Phú A, TT Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu 
Giang

1.200

164 Trần Nhơn Phụng 340644975 16/12/2010 CA Đồng Tháp
2/47/49 Mậu Thân, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

300

165 Trần Thị  Trang 361964639 10/03/2000 CA Cần Thơ
KV Thới Bình, Phước Thới, Q. ÔMôn, TP. 
Cần Thơ

1.200

166 Trần Thị  Tuyền 091500599 16/03/2009
CA Thái 
Nguyên

314/34, CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình 
Thủy, TP. Cần Thơ

500
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167 Trần Thị Bích Tiên 361893918 13/05/2013 CA Cần Thơ
319A/6, tổ 6, KV5, P.An Khánh, Q.Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

1.200

168 Trần Thị Kim Loan 360137513 29/08/2007 CA Cần Thơ
3/7A đường 30/04, P.Xuân Khánh, Q.Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

2.300

169 Trần Thị Lan 362333596 05/12/2007 CA Cần Thơ
314 VĐPT - P.An Thới - Q.Bình Thủy - 
TP/Cần Thơ

900

170 Trần Thị Lý 362124511 17/10/2002 CA Cần Thơ
342 Vành đai phi trường, P.An Thới, Q. Bình 
Thủy, TP.Cần Thơ

500

171 Trần Thị Ngọc Thùy 361902766 08/05/2013 CA Cần Thơ
640/24 D, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, 
TP.Cần Thơ

300

172 Trần Thị Quý 361939747 22/01/2014 CA Cần Thơ
8/4  KV2 - P.Trà Nóc - Q.Bình Thủy - TP/Cần 
Thơ

400

173 Trần Thị Thảo 35163000059 10/06/2015 CA Cần Thơ
KV5, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP.Cần 

1.100173 Trần Thị Thảo 35163000059 10/06/2015 CA Cần Thơ
KV5, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP.Cần 
Thơ

1.100

174 Trần Thị Thoa 361657017 07/11/2012 CA Cần Thơ
Ấp Tân Nhơn - X.Tân Thới - H.Phong Điền - 
TP/Cần Thơ

800

175 Trần Thị Thu Hằng 361856849 05/05/2004 CA Cần Thơ
Ấp Trường Đông, xã Trường Thành, H.Thới 
Lai, TP.Cần Thơ

1.000

176 Trần Thị Tố Quyên 361543884 16/11/2004 CA Cần Thơ
84, đường 917, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, 
TP.Cần Thơ

1.700

177 Trần Thị Xoa 362333696 31/05/2014 CA Cần Thơ
C50, đường 30/4, P. Xuân Khánh, quận Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

2.200

178 Trần Trung Thịnh 361897750 26/04/2014 CA Cần Thơ
32/71 Nguyễn Thị Minh Khai, An Lạc, Ninh 
Kiều, TP Cần Thơ

1.100

179 Trần Văn Bảy 361253607 10/11/2007 CA Cần Thơ
KV Thạnh Lợi - P.Thường Thạnh - Q.Cái 
Răng - TP/Cần Thơ

700

180 Trần Văn Hoàng Báo 361180020 12/11/2007 CA Cần Thơ
KV14, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP.Cần 
Thơ

1.100

181 Trần Văn Mến 361365346 13/07/2012 CA Cần Thơ
Mạc Đỉnh Chi, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

1.200

182 Trần Văn Tuấn 363658343 30/10/2007 CA Hậu Giang
690 - Ấp Đông Phước - H.Châu Thành - 
T.Hậu Giang

700

183 Trịnh Thị Ngọc Lan 361853883 03/09/2013 CA Cần Thơ
292/5 KV 11, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, 
TP.Cần Thơ

1.100
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184 Trịnh Văn Giang 361968177 10/04/2000 CA Cần Thơ
159A/10,  KV Bình Nhựt , P. Long Hòa, Q. 
Bình Thủy, TP. Cần Thơ

1.300

185 Trương Ánh Loan 362333654 05/12/2007 CA Cần Thơ
177/12 Huỳnh Thúc Kháng, P.An Nghiệp, 
Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

1.600

186 Trương Thị Anh Đào 361421112 21/11/2007 CA Cần Thơ
438 - CMT8 - P.Bùi Hữu Nghĩa - Q. Bình 
Thủy - TP/Cần Thơ

800

187 Trương Thị Hiền 362546006 12/08/2014 CA Cần Thơ
37 - Tổ 41 - KV3 - P.Hưng Phú - Q.Cái Răng - 
 TP/Cần Thơ

800

188 Từ Ngọc Linh 364004229 01/4/2015 CA Hậu Giang Tân Phú  A, Cái Tắc, Châu Thành, Hậu Giang 500

189 Võ Thành Long 363560831 08/09/2005 CA Hậu Giang
135 Hưng Thạnh,  Đông Phước A , Châu 
Thành, Hậu Giang

800

190 Võ Thị Hương 362333205 06/11/2007 CA Cần Thơ
2/47/1C Mậu Thân, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, 

1.100190 Võ Thị Hương 362333205 06/11/2007 CA Cần Thơ
2/47/1C Mậu Thân, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

1.100

191 Võ Thị Nữ 361754240 20/03/2014 CA Cần Thơ
640/24D - Long Tuyền - Q.Bình Thủy - 
TP/Cần Thơ

900

192 Quách Thị Loan 362353699 12/12/2012 CA Cần Thơ
103 Ung Văn Khiêm, quận Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

60.700

193 Trần Văn Ngoài 300719570 29/03/2010 CA Long An
58/1B đường CMT8, phường Cái Khế, quận 
Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

1.000

194 Nguyễn Quốc Bình Đẳng 362338750 12/07/2013 CA Cần Thơ 12/11 Nguyễn Trãi, Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 1.900

Tổng cộng 5.344.345

LƯU ViỆT CHIẾN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2019
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